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I Nâng lương thường xuyên

1 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/11/1996 Giáo viên V.07.04.12 1 2,34 01/5/2019 2  2,67 01/5/2022

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/07/1990 Kế toán 06.032 4 2,46 01/5/2020 5  2,66 01/5/2022

3 Nguyễn Thanh Hương 24/08/1991 Y tế 16b.121 4 2,46 01/5/2020 5  2,66 01/5/2022

4 Hoàng Thu Trang 30/01/1986 Giáo viên V.07.04.32 4 3,33 01/6/2019 5  3,66 01/6/2022 đã nghỉ việc

5 Trần Thị Huyền 24/12/1976 Giáo viên V.07.04.31 3 4,68 01/6/2019 4  5,02 01/6/2022

NĂM 2022

Thành tích khen 
thưởng để xét nâng 

lương sớm

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Minh Thúy

 Hà Nội, ngày     tháng 01  năm 2022

    UBND QUẬN LONG BIÊN   

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ Mã ngạch

Lương hoặc phụ cấp thâm niên hiện 
hưởng

Nâng lương hoặc phụ cấp thâm niên 
vượt khung


